   KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ LỚN 3: GIA ĐÌNH CỦA BÉ
Thời gian thực hiện 4 tuần (Từ ngày 21/10/2024 đến 15/11/2024)

Tên lớp: Lớp 3 tuổi A
Số lượng trẻ: 25 trẻ
Số giáo viên: 2 Giáo viên
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Loan – Nguyễn Thị Lan hương.
I. Mục tiêu – Nội dung – Hoạt động
	Mục tiêu giáo dục trong chủ đề
	Nội dung giáo dục trọng tâm trong 
chủ đề
	Hoạt động, hình thức tổ chức

	1.Chăm sóc, nuôi dưỡng

	MT 1: Trẻ được Ăn đủ bữa ăn: 1 bữa chính và 1 bữa phụ đảm bảo năng lượng các bữa ăn và tỷ lệ các chất cung cấp năng lượng theo quy định.
	- Ăn một bữa chính vào buổi trưa và một bữa phụ vào buổi chiều.
- Ăn theo thực đơn hàng ngày, theo tuần, theo mùa. Ăn đủ khẩu phần và cân đối về dưỡng chất.
+ Năng lượng phân phối cho các bữa ăn: Bữa ăn buổi trưa cung cấp từ 30% đến 35% năng lượng cả ngày. Bữa ăn buổi chiều cung cấp từ 25% đến 30% năng lượng cả ngày. Bữa phụ cung cấp khoảng 5% đến 10% năng lượng cả ngày.
+ Tỷ lệ các chất cung cấp năng lượng được khuyến nghị theo cơ cấu:
Chất đạm (Protit) cung cấp khoảng 13% - 20% năng lượng khẩu phần.
Chất béo (Lipit) cung cấp khoảng 30% - 40% năng lượng khẩu phần
Chất bột (Gluxit) cung cấp khoảng 47% - 50% năng lượng khẩu phần.
- Uống đủ nước: khoảng 0,8 - 1,6 lít/trẻ/ngày (kể cả nước trong thức ăn).
	- Hoạt động ăn: Bữa chính ăn trưa, bữa phụ ăn chiều
 +  Kết hợp với nhà trường lên thực đơn đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ.
+  Giáo dục các chất dinh dưỡng có trong bữa ăn và động viên trẻ ăn sao cho phù hợp với cơ thể từng trẻ để đảm bảo trẻ phát triển bình thường.

	MT 2: Trẻ được Ngủ trưa đúng giờ, đủ giấc và an toàn. 
	- Tổ chức cho trẻ Ngủ một giấc buổi trưa từ 11h30 – 13h45 thời gian 150 phút. 
- Phòng ngủ vệ sinh sạch sẽ đảm bảo các điều kiện phù hợp thời tiết an toàn với trẻ

	- Hoạt động ngủ
+ Trẻ nằm đúng tư thế, ngủ sâu giấc, đủ giấc
+ Phòng ngủ đảm bảo thoáng mát.

	MT 5: Trẻ được chăm sóc sức khỏe và an toàn, có cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi:
+ Cân nặng:
Trẻ trai: 15,9 - 27,1 kg
Tăng 12.2 kg Trở lên
Trẻ gái: 15,3 - 27,8 kg
Tăng 11.2 kg và 11.3 kg Trở lên
+ Chiều cao:
Trẻ trai: 106,1 - 125,8 cm
Tăng 93cm Trở lên
Trẻ gái: 104,9 - 125,4 cm
- Giảm tỷ lệ trẻ SDD thể nhẹ cân và thấp còi xuống 1% so với đầu năm học , khống chế trẻ béo phì
	- Khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ 2 lần/năm (tháng 09 và 03). 
- Cân đo cho trẻ theo qui định: cân 3 tháng 1 lần; đo 3 tháng 1 lần.
- Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và sức khoẻ trẻ trên biểu đồ tăng trưởng, theo dõi trẻ thừa cân, trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi
- Có giải pháp kịp thời phòng chống trẻ suy dinh dưỡng, béo phì. 
	Hoạt động cân đo sức khỏe cho trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi, nhẹ cân:
- Kết hợp nhân viên y tế cân cho trẻ suy dinh dưỡng, nhẹ cân
- Theo dõi sức khỏe của trẻ trên biểu đồ tăng tăng trưởng.
- Hoạt động ăn.
- Giáo dục các chất dinh dưỡng có trong bữa ăn và động viên trẻ ăn sao cho phù hợp với cơ thể từng trẻ để đảm bảo trẻ phát triển bình thường.


	2. Giáo dục

	Lĩnh vực phát triển thể chất.

	MT8: Thực hiện đúng, đủ các động tác trong bài tập theo hướng dẫn.

	- Hô hấp: Hít vào, thở ra.
- Tay: 
 + Đưa 2 tay lên cao ra phía trước, sang 2 bên
  + Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực
- Lưng, bụng, lườn: 
  + Cúi về phía trước
  + Quay sang trái, sang phải
  + Nghiêng người sang trái, sang phải
- Chân: 
  + Bước lên phía trước, bước sang ngang
  + Ngồi xổm, đứng lên.  Co duỗi chân  
  + Bật tại chỗ
	- Hoạt động thể dục sáng: Yêu cầu trẻ tập cùng cô bài tập thể dục buổi sáng.
  + Hô hấp: Thổi nơ bay.
  + Tay: Hai tay đưa ngang gập sau gáy.
  + Chân: Đứng khụy gối.
  + Bụng: Đúng cúi gập người về phía trước.
  + Bật: Bật  tại chỗ. 
- Bài tập phát triển chung:
+ Tay: Hai tay đưa ngang gập sau gáy.
  + Chân: Đứng khụy gối.
  + Bụng: Đúng cúi gập người về phía trước.
  + Bật: Bật  tại chỗ. 


	MT10: Kiểm soát được vận động đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
- Chạy liên tục trong đường dích dắc (3-4 điểm dích dắc) không chệch ra ngoài.
	- Đi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh 

	- Hoạt động học: 
+ VĐCB: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
+ TCVĐ: Chuột về hang.
- Hoạt động chơi:
+ Chó sói xấu tính.

	MT12: Trẻ thực hiện bật xa tới thiểu 25 cm
	- Bật tại chỗ.

	- Hoạt động học: 
+ VĐCB: Bật tại chỗ.
+ TCVĐ : Cáo và thỏ.
- Hoạt động chơi:
- Chó sói xấu tính. Chú thỏ tinh nhanh

	MT13: Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, nhẹn khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp:
- Chạy được 15 m liên tục theo hướng thẳng.
- Ném trúng đính ngang ( xa 1,5 m)
- Bò trong đường hẹp ( 3 m x 0,4 m) không chệch ra ngoài.

	- Bò chui qua cổng; Bò trong đường hẹp

	- Hoạt động học: 
+ VĐCB: Bò chui qua cổng.
+ TCVĐ: Thi chọn thực phẩm.
+  VĐCB: Bò trong đường hẹp.
+ TCVĐ : Tín hiệu.
- Hoạt động chơi:
- Thỏ và rùa. Bọ dừa mẹ bọ dừa con

	Giáo dục dinh dưỡng

	
	
	

	MT22: Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở:

	- Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe
- Lợi ích  của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con người

	-Hoạt động học: 
+ Kĩ năng sống: Ăn uống lịch sự.
- Hoạt động ăn, sinh hoạt hàng ngày.
+ Giờ ăn trưa, ăn chiều.


	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ.

	MT58: Trẻ kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự hướng dẫn của người lớn
	- Kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự hướng dẫn của giáo viên
	- Hoạt động học: 
+ Truyện : Tích chu.
+ Truyện: Cô bé quàng khăn đỏ.
- Hoạt động chơi theo ý thích:
+ Truyện: bà cháu. Chú gấu con ngoan
- Hoạt động góc:
+ Truyện:“Bác Gấu đen và hai chú thỏ”, “Chú vịt xám”

	MT63: Trẻ biết cầm sách để xem.
	- Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và đọc truyện
- Giữ gìn, bảo vệ sách

	- Hoạt động góc:
+ Xem các loại tranh về nhà vườn cắt các loại nhà từ báo ,tạp trí làm thành quyển.
+ Sưu tầm tranh ảnh các kiểu nhà khác nhau,các phòng trong nhà.

	MT57: Trẻ đọc thuộc bài thơ đồng dao, ca dao
	- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè
	- Hoạt động học:
+ Thơ: Cháu Yêu Bà.
+ Thơ “Ấm và chảo”
+ Ca dao: Công cha như núi Thái Sơn
- Hoạt động chơi:
+ Nu na nu nống, kéo cưa lừa xẻ
- Hoạt động chơi theo ý thích:
+ Thơ thăm nhà bà, Yêu mẹ. Bé ngoan.
Đồng dao: Rồng rắn lên mây

	Lĩnh vực phát triển nhận thức.

	MT44:  Trẻ nói được tên, của bố mẹ và các thành viên trong gia đình.
	- Tên của bố, mẹ, những người thân trong gia đình.
	- Hoạt động học: 
- Trò chuyện về các thành viên trong GĐ 
- Trò chuyện sáng:
+ Đàm thoại với trẻ về thành viên trong gia đình trẻ. 
- Hoạt động chơi:- Gia đình, Mẹ con.

	MT32: Trẻ mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát với sự gợi mở của cô giáo
Thông qua Bàn tương tác thông minh efun Table (Quả táo) 


	- Đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi
- Chọn hình ảnh, biểu cảm, cảm xúc cho phù hợp (Trò chơi: Kids Bazain Trainerfull - Match It)
	- Hoạt động học: 
- Trò chuyện về đồ dùng gia đình.
- Thơ “Ấm và chảo”
- Trò chuyện sáng:
+ Đàm thoại với trẻ về đồ dùng gia đình
- Hoạt động chơi:- Nấu ăn, Mẹ con. 
PHTM Trò chơi: Kids Bazain Trainerfull - Match It


	MT45:  Trẻ biết được tên địa chỉ của gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình
	- Tên, công việc của một nghề quen thuộc
	- Hoạt động học:
+ Trò chuyện tìm hiểu ngôi nhà gia đình ở.
- Trò chuyện sáng:
- Trò chuyện về nhà của bé, địa chỉ nhà.
- Hoạt động chơi:
- Gia đình. Xây,lắp ghép các kiểu nhà.

	MT40 :  Trẻ biết so sánh hai đối tượng về kích thước và nói được các từ: to hơn/ nhỏ hơn: dài hơn/ ngắn hơn: cao hơn/ thấp hơn: bằng nhau.
	- So sánh hai nhóm bằng nhau về kích thước.
- So sánh to hơn, nhỏ hơn.
- So sánh cao hơn, thấp hơn.

	- Hoạt động học:
+ Cao hơn - thấp hơn.
+ To hơn – nhỏ hơn.
- Hoạt động chơi:
+ Trò chơi Bắt Bướm. Nhà to nhà nhỏ

	MT42:  Trẻ biết sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đối tưởng trong không gian so với bản thân.
Thông qua Phần mềm KIDS MART
	- Phía trên- phía dưới, phía trước - phía sau, tay phải- tay trái  của bản thân
- Sử dụng các phương hướng chính bằng cách điều khiển chú kiến háu ăn sang trái, phải, về trước hoặc tiến sang phía nam, bắc, đông, tây  
	- Hoạt động học: 
+ Nhận biết  tay phải- tay trái  của bản thân
- Hoạt động chơi:
+ Thi tài. Bé chọn tay nào.
- Hoạt động chiều: PHTM: Ngôi nhà không gian và thời gian của TRUDY Truy tìm hạt mứt đậu.

	MT39: Trẻ nhận ra quy tắc sắp xếp đơn giản ( mẫu) và sao chép lại.
	- Xếp tương ứng 1-1, 

	- Hoạt động học: 
 Xếp tương ứng 1-1
- Hoạt động chơi:
+ Xây,lắp ghép các kiểu nhà.

	Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	MT88: Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý.
	- Sử dụng phối hợp  các nguyên liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm.
	- Hoạt động học: 
- Tô màu bức tranh gia đình
- Hoạt động chơi:
- Vẽ tô màu, xé ngôi nhà bé thích.
- Tô màu quần áo.

	MT91: Trẻ biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành sản phẩm có một khối hoặc hai khối.
	- Sử dụng một số kỹ năng nặn để tạo ra sản phẩm đơn giản
	- Hoạt động học ứng dụng Steam
+ Tìm hiểu bột mỳ.
- Hoạt động chơi:
- Nặn bánh mỳ,bánh rán theo ý thích.


	 MT86: Trẻ hát tự nhiện, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.
	- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát, hát tự nhiên
	- Hoạt động học:
 + Dạy hát: Nhà của tôi.
+ Nghe hát: Cho con.
- Hoạt động học:
+ Biểu diễn âm nhạc cuối chủ đề
- Hoạt động hàng ngày


	MT94: Trẻ vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc
	- Vận động theo ý thích khi hát/ nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc.
	- Hoạt động học:
 + Dạy hát: Nhà của tôi.
+ Nghe hát: Cho con.
- Hoạt động học:
+ Biểu diễn âm nhạc cuối chủ đề
- Hoạt động chơi:
- Cả nhà thương nhau, cháu yêu bà.mẹ yêu không nào...

	Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội và kĩ năng xã hội

	MT76: Trẻ biết yêu mến bố mẹ, anh, chị, em ruột
	- Yêu mến bố mẹ, anh, chị, em ruột
	- Hoạt động học: 
- Trò chuyện về các thành viên trong GĐ 
- Trò chuyện sáng:
+ Đàm thoại với trẻ về thành viên trong gia đình trẻ. 
- Hoạt động chơi:
- Gia đình, Mẹ con.

	MT77: Biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở…
	- Có cử chỉ, lời nói lễ phép (chào hỏi, cảm ơn)
- Những hành vi đúng, sai, tốt, xấu.
	- Hoạt động học: 
- KNXH: Chào hỏi lễ phép.
- Đón, trẻ trẻ:
+ Trẻ chào hỏi, lễ phép 
- Hoạt động chơi:
- Gia đình, Mẹ con, cô giáo các bạn.

	MT79:  Trẻ biết cùng chơi với các bạn trong các trò chơi theo nhóm nhỏ.
	- Chơi hòa thuận, vui vẻ với tất cả các bạn và người khác( không kể giới tính, đặc điểm cá nhân, hoàn cảnh…)
- Chờ đến lượt.
- Cở mở, tôn trọng, đoàn kết và trách nhiệm.
	- Hoạt động học: 
- Các trò chơi trong hoạt động học.
- Hoạt động góc:
+ Nhắc nhở trẻ chơi vui vẻ, đoàn kết với bạn.
- Hoạt động chơi theo ý thích.


II. Dự kiến môi trường giáo dục
1. Môi trường giáo dục
1.1. Môi trường trong lớp học:	
- Trang trí lớp học theo chủ đề « Gia Đình» : Tranh ảnh gia đình : ông bà, bố mẹ các con, gia đình ngồi ăn cơm, đi siêu thị cùng nhau,(MN3431010 Bộ tranh theo chủ đề)
- Trang trí tranh các góc, đồ chơi các góc
+ Góc phân vai: Búp bê( MN342048), đồ chơi nội chợ( MN342049), trang phục( MN343105)
+ Góc xây dựng: Các khối hình, gạch( MN342053), đồ nghề thợ xây cây xanh( MN 343106)
+ Góc âm nhạc: Dụng cụ âm nhạc: xắc sô( MN342028), trống(MN34202), Gõ phách( MN342098)
+ Góc tạo hình: Màu(MN342037), giấy màu(MN342039), keo(MN343107), đất nặn(MN342038), bảng(MN342077), kéo(MN342034)
+ Góc sách truyện: Truyện tranh, sách tranh gia đình ngồi ăn cơm, xem tivi cùng nhau, (MN420075)
- Đồ chơi tự tạo:  
+ Góc phân vai: Các loại cây xanh, rau, củ, quả, món ăn chơi trong góc phân vai
+ Góc nghệ thuật: mũ múa, quạt múa, trang phục biểu diễn, các dụng cụ âm nhạc tự tạo (đàn, trống..)
+ Góc thiên nhiên:  Cây, bình tưới, xô nhỏ.
+ Góc học tập: Các loại đồ chơi tự tạo cho trẻ chơi với chữ số và toán, con rối. 
- Nguyên vật liệu mở:  
+ Góc tạo hình và góc Steam: Vỏ hộp, tranh ảnh hoạ báo, lá cây, quả thông khô, xốp, bìa catton, rơm, rạ, hột, hạt, lõi giấy, nắp chai, vỏ hộp sữa, ống hút, tăm bông,...
+ Góc học tập: họa báo, lịch cũ, sách cũ, tranh chuyện sưu tầm
+ Góc thiên nhiên: Cát sỏi, nước, vật nổi chìm, hột  hạt, đất cho trẻ gieo hạt
        + Các đồ dùng khác: Giá phơi khăn (MN451001), cốc uống nước (MN451002), tủ(giá) đựng ca cốc(MN451003), bình ủ nước(MN451004), tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ(MN451005), tủ đựng chăn màn chiếu(MN451006), phản(MN451007), giá để giày dép ( MN451008), thùng đựng rác có nắp đậy(MN45109), bàn cho trẻ(MN451013), ghế cho trẻ(MN451014), bàn giáo viên(MN451011), ghế giáo viên(MN451012), giá để đồ chơi và học liệu(MN451020), bảng quay 2 mặt (MN342068) …	
1.3. Môi trường ngoài lớp học:
- Sân trường sạch sẽ, rộng rãi và đảm bảo độ an toàn cho trẻ hoạt động.
-  Khu sân trường: Đồ chơi ngoài trời (cầu trượt, đu quay, bập bênh, nhà bóng xich đu...)
-  Khu vực chơi “giao thông” hệ thống đường đi lối lại trên sân 
- Góc thiên nhiên: Chơi với đất, cát, nước, đá, sỏi(MN342064); khu vực trẻ trồng rau, trồng cây, hoa và chăm sóc cây cối
- Góc chơi vận động: : Bóng to(MN342031), bóng nhỏ(MN342032), túi cát, rổ(MN343111), cổng chui(MN342030), Vòng thể dục to(MN342023), Vòng thể dục nhỏ(MN342026)
- Đồ dùng phòng máy kidsmart .
- Phòng máy kidsmart: Máy tính đã cài đặt phần mềm kidsmart, phần mềm Happy kid, bàn phím, chuột máy tính, loa, tai nghe, phần mềm ; Bảng cảm ứng tương tác thông minh 
2. Nội dung tuyên truyền phối hợp với Phụ huynh học sinh.
- Kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ tuần 7- tuần 10
- Hoạt động phong trào: Gắn biển công trình Hội phụ nữ Sản phẩm tái chế từ nhựa. Tổ chức kỉ niệm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam 20/10
- Thực đơn tháng 10,11.
- Tuyên truyền phụ huynh Kế hoạch chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng. Phòng chống dịch bệnh đau mắt đỏ.
        III. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch chủ đề: 


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 7
Chủ đề : Gia Đình của Bé.
Chủ đề nhánh 1: Những người thân yêu của bé.
Thời gian thực hiện: Từ ngày 21/10/2024 đến 25/10/2024
	   Thứ

Thời điểm
	Thứ 2
21/10/2024
	Thứ 3
22/10/2024
	Thứ 4
23/10/2024
	Thứ 5
24/10/2024
	Thứ 6
25/10/2024

	


Đón trẻ, thể dục sáng.
	- Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân của trẻ.
- Giới thiệu với trẻ về chủ đề mới Chủ đề “ Gia đình”   
- Đàm thoại với trẻ về thành viên trong gia đình trẻ. Ai đưa con đến trường?Gia đình con có những ai?.
- Thể dục buổi sáng: 
  + Hô hấp: Thổi nơ bay.
  + Tay: Hai tay đưa ngang gập sau gáy.
  + Chân: Đứng khụy gối.
  + Bụng: Đúng cúi gập người về phía trước.
  + Bật: Bật  tại chỗ. 
- Điểm danh trẻ tới lớp.

	

Hoạt động học
	Thể dục:
- VĐCB: Bò chui qua cổng.
- TCVĐ: Thi chọn thực phẩm.
	Văn học:
Thơ: Cháu Yêu Bà.

	MTXQ:
- Trò chuyện về các thành viên trong GĐ 
	Toán:
- Xếp tương ứng 1-1

	Tạohình:
- Tô màu bức tranh gia đình



	






Hoạt động góc



	1. Góc phân vai:  
- Gia đình,phòng khám bệnh.
- Cửa hàng,siêu thị.
 2. Góc xây dựng:
 - Xây nhà có nhiều phòng khác  nhau,lắp ghép so sánh các nhà cao, thấp.
3. Góc nghệ thuật: 
- Vẽ tô màu, xé ngôi nhà bé thích.
- Làm đồ dùng trang trí góc nhà.
- Hát các bài hát: Cả nhà thương nhau, Cháu yêu bà, mẹ yêu không nào....
4.Góc học tập-sách truyện:
- Kể chuyện “Bác Gấu đen và hai chú thỏ”, “Chú vịt xám”
 - Xem các loại tranh về nhà vườn cắt các loại nhà từ báo ,tạp trí làm thành quyển.
- Làm sách tranh kể về công việc hàng ngày của bé.
5.Góc khoa học- thiên nhiên: 
- Chơi trò chơi: Chiếc túi kì diệu.	
- Chăm sóc cây xanh.

	Hoạt động ngoài trời

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	1. Hoạt động có chủ đích
- Trò chuyện với trẻ về các thành viên trong gia đình trẻ. 2.Trò chơi vận động:
- Thỏ và rùa
- TCDG: Nu na nu nống, 
3. Chơi tự do:
- Vẽ hình trên cát
	1. Hoạt động có chủ đích
- Thu nhặt lá rơi,dán hình người thân của bé.
2.Trò chơi vận động:
- Bọ dừa mẹ bọ dừa con.
- TCDG: kéo cưa lừa xẻ... 
3. Chơi tự do:
 - Chơi với đồ chơi ngoài trời.( Xích đu, cầu trượt, đu quay...)

	1. Hoạt động có chủ đích
- Trò chuyện về gia đình nhiều thế hệ.
2.Trò chơi vận động:
- Về đúng nhà
3. Chơi tự do:
- Vẽ hình trên cát
	1. Hoạt động có chủ đích
- Trò chuyện gia đình đông con, gia đình ít con.
2. Trò chơi vận động:
- Trò chơi: ném bóng
3. Chơi tự do:
Vẽ tự do trên sân.
	1. Hoạt động có chủ đích
- Trò chuyện về công việc các thành viên trong gia đình.
2.Trò chơi vận động:
- Kéo co
3. Chơi tự do:
 - Chơi với đồ chơi ngoài trời.( Xích đu, cầu trượt, đu quay...)

	



Ăn ngủ- vệ sinh



	- Cho trẻ thực hiện rửa tay theo 6 bước.
- Ngồi vào bàn ăn ngay ngắn không đùa nghịch trong giờ ăn.
- Cô dạy trẻ mời cô mời bạn trước khi ăn.
- Chú ý quan sát trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết xuất của mình.
- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh trong khi ăn, biết nhặt cơm rơi vào đĩa.
- Sau khi ăn xong lau mặt và cho cho trẻ đi vệ sinh.
- Cho trẻ ngủ trên sạp, đảm bảo vệ sinh và sức khỏe cho trẻ.
- Cô xếp trẻ nằm ngay ngắn thẳng hàng, chú ý quan sát trẻ trong giờ ngủ.
- Phòng ngủ đảm bảo thoáng mát.

	

Chơi, hoạt động theo ý thích
	-Vận động nhẹ, ăn quà chiều
- Thực hành vở làm quen với Thứ 2: KPKH, Thứ 3: Văn học, Thứ 4:ATGT( Tôi yêu việt Nam), Thứ 5: Toán, Thứ 6: Tạo hình
- Chơi trò chơi tập thể: Chó sói xấu tính, rồng rắn lên mây. Hình gì biến mất.
- Hát 1 số bài hát trong chủ đề : Cả nhà thương nhau, cháu yêu bà....
- Ôn, đọc 1 số bài thơ, câu truyện : Cháu yêu bà, Bé ngoan, Chúng em học luật giao thông...Truyện nhổ củ cải
- Hoạt động góc theo ý thích của bé. Xếp đồ chơi gọn gàng. Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương cuối ngày,

	Trả trẻ.
	- Nhận xét, Nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Cho trẻ lên cắm cờ vào ô có kí hiệu của mình.
- Dọn dẹp đồ chơi.
- Nhắc nhở, hỗ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân và ra về.
- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: Chào cô, Chào các bạn..

	Đánh giá
	









KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 8
Chủ đề: Gia Đình của bé
Chủ đề nhánh 2: Ngôi nhà gia đình ở
Thời gian thực hiện: Từ 28/10/2024 đến 01/11/2024
	   Thứ

Thời điểm
	Thứ 2
28/10/2024
	Thứ 3
29/10/2024
	Thứ 4
30/10/2024
	Thứ 5
31/10/2024
	Thứ 6
01/11/2024

	


Đón trẻ, thể dục sáng.
	- Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân của trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về kiểu nhà gia đình trẻ đang ở.
 - Trò chuyện về nhà của bé, địa chỉ nhà.
- Thể dục buổi sáng: 
  + Hô hấp: Thổi nơ bay.
  + Tay: Hai tay đưa ngang gập sau gáy.
  + Chân: Đứng khụy gối.
  + Bụng: Đúng cúi gập người về phía trước.
  + Bật: Bật  tại chỗ. 
- Điểm danh trẻ tới lớp.

	

Hoạt động học
	* Thể dục: 
- VĐCB: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
+ TCVĐ: Chuột về hang.
.
	Văn học:
- Truyện “Tích Chu”
	KPKH:
- Trò chuyện tìm hiểu về ngôi nhà gia đình ở.

	Toán:
- Cao hơn -thấp hơn.

	Âm nhạc:
- Dạy hát: Nhà của tôi.
- Nghe hát: Cho con.


	






Hoạt động góc



	1.Góc phân vai:  
- Đóng vai các thành viên trong gia đình.
- Đóng vai cô bán hàng. Cửa hàng Siêu thị 
2. Góc xây dựng:
- Xây, lắp ghép các kiểu nhà.
- Lắp ghép các góc trong gia đình.
3. Góc nghệ thuật: 
- Vẽ tô màu, xé ngôi nhà bé thích. Tô màu ngôi nhà.
- Sử dụng các nhạc cụ: trống, phách tre, xắc xô hát múa các bài hát trong chủ đề.
4.Góc học tập-sách truyện:
 - Xem các loại tranh về nhà vườn cắt các loại nhà từ báo, tạp trí làm thành quyển.
5. Góc KP-Thiên nhiên: 
- Chăm sóc cây xanh.

	Hoạt động ngoài trời

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	1. Hoạt động có chủ đích
- Dạo chơi quan sát các kiểu 1 tầng, mái băng, mái ngói
2.Trò chơi vận động:
- Nhà to nhà nhỏ
3. Chơi tự do:
- Vẽ hình trên cát
	1. Hoạt động có chủ đích
- Trò chuyện về các kiểu nhà nhiều tầng, biệt thự.
2.Trò chơi vận động:
- Về đúng nhà.
- TCDG: Chi chi chành chành 
3. Chơi tự do:
- Chơi với đồ chơi ngoài trời.( Xích đu, cầu trượt, đu quay...)

	1. Hoạt động có chủ đích
- Trò chuyện các khu trung cư.
2.Trò chơi vận động:
- Trổ tài khéo léo
3. Chơi tự do:
- Vẽ hình trên cát
	1. Hoạt động có chủ đích
- Trò chuyện các kiểu nhà gia đình trẻ sống, khuôn viên.
2. Trò chơi vận động:
- Trò chơi: Bắt bướm
3. Chơi tự do:
Vẽ tự do trên sân.
	1. Hoạt động có chủ đích
- Trò chuyện về nhà của bé, địa chỉ nhà.
2.Trò chơi vận động:
- Nhà to nhà nhỏ
- TCDG: kéo cưa lừa xẻ... 
3. Chơi tự do:
 - Chơi với đồ chơi ngoài trời.( Xích đu, cầu trượt, đu quay...)

	



Ăn ngủ- vệ sinh



	- Cho trẻ thực hiện rửa tay theo 6 bước.
- Ngồi vào bàn ăn ngay ngắn không đùa nghịch trong giờ ăn.
- Cô dạy trẻ mời cô mời bạn trước khi ăn.
- Chú ý quan sát trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết xuất của mình.
- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh trong khi ăn, biết nhặt cơm rơi vào đĩa.
- Sau khi ăn xong lau mặt và cho cho trẻ đi vệ sinh.
- Cho trẻ ngủ trên sạp, đảm bảo vệ sinh và sức khỏe cho trẻ.
- Cô xếp trẻ nằm ngay ngắn thẳng hàng, chú ý quan sát trẻ trong giờ ngủ.
- Phòng ngủ đảm bảo thoáng mát.

	
Chơi, hoạt động theo ý thích
	Vận động nhẹ, ăn quà chiều
- Thực hành vở làm quen với Thứ 2: ATGT( Tôi yêu việt nam), Thứ 3: Văn học, Thứ 4:Khoa học,chữ cái, Thứ 5: Toán, Thứ 6: Tạo hình
- Chơi trò chơi tập thể: “Mẹ và con” “ Nhà cháu ở đâu”.
- Hát 1 số bài hát trong chủ đề : Nhà của tôi, Cho con..
- Ôn lại thơ : Lấy tăm cho bà, Bé ngoan, Chúng em học luật giao thông...
- Hoạt động góc theo ý thích của bé. Xếp đồ chơi gọn gàng. Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương cuối ngày.

	Trả trẻ.
	- Nhận xét, Nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Cho trẻ lên cắm cờ vào ô có kí hiệu của mình.
- Dọn dẹp đồ chơi.
- Nhắc nhở, hỗ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân và ra về.
- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: Chào cô, Chào các bạn..

	Đánh giá
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Chủ đề: Gia Đình của bé
Chủ đề nhánh 3: Đồ dùng gia đình .
Thời gian thực hiện: Từ 04/11/2024 đến 08/11/2024
	   Thứ

Thời điểm
	Thứ 2
04/11/2024
	Thứ 3
05/11/2024
	Thứ 4
06/11/2024
	Thứ 5
07/11/2024
	Thứ 6
08/11/2024

	


Đón trẻ, thể dục sáng.
	* Đón trẻ:  Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào bố mẹ,cô giáo . Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân,trò chuyện với phụ huynh về đặc điểm tâm sinh lí,thói quen của trẻ ở nhà
- Giới thiệu với trẻ về chủ đề mới Chủ đề “ Đồ dùng gia đình”.   
- Nhắc trẻ khi con tham gia giao thông các con phải đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang ….
- Đàm thoại về đồ dùng gia đình bé: đồ dùng gia đình, thực phẩm gia đình sử dụng, tình cảm gia đình,...
- Cho trẻ chơi tự do theo ý thích. 
* Thể dục sáng: - Hô hấp: Gà gáy
- Tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao 
- Chân: Đứng đưa từng chân lên vuông góc với người
- Bụng: Đứng quay người sang 2 bên 
- Bật: Bật tiến về phía trước.
* Điểm danh:

	
Hoạt động học
	Thể dục:
- VĐCB: Bò trong đường hẹp.
- TCVĐ : Tín hiệu
	Văn học:
- Thơ “Ấm và chảo”
	* KNS
Ăn uống lịch sự 

	* Toán: 
- Nhận biết tay phải- tay trái của bản thân
( Trải nghiệm)

	Tạo hình:
 Ứng dụng Steam)
- Tìm hiểu bột mỳ


	






Hoạt động góc


	1. Góc sách truyện  
3.  Góc đóng vai+ + Chơi đóng vai gia đình, lớp học, cửa hàng, đi mua sắm đồ dùng gia đình, mua thực phẩm về nấu ăn.Đóng vài bác tài xế và người điều khiển giao thông 
+ Giới thiệu các bữa ăn trong ngày và các món ăn có trong bữa ăn, các loại thực phẩm và ích lợi của chúng.
2 Góc xây dựng:
+ Xây nhà, xây hàng rào, lắp ráp đồ dùng gia đình (bàn, ghế, tủ…)
3. Góc sách truyện  
+ Xem tranh truyện và sưu tầm ảnh về các đồ dùng gia đình, tình cảm gia đình.
4.Góc nghệ thuật : 
+ Xé dán, tô màu, vẽ các đồ dùng trong gia đình.
+ Biểu diễn văn nghệ bài hát trong chủ đề.
5 .Góc thiên nhiên : Tưới cây và chăm sóc cây xanh của bé 

	Hoạt động ngoài trời

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	1. Hoạt động có chủ đích.
- Trò truyện quan sát đồ dùng nấu ăn.
2.Trò chơi vận động:
- Người làm vườn
3. Chơi tự do:
- Chơi với đồ chơi ngoài trời.( Xích đu, cầu trượt, đu quay...)
	1. Hoạt động có chủ đích.
- Trò chuyện quan sát đồ dùng ăn uống
2.Trò chơi vận động:
- Thi tài
3. Chơi tự do:
 -  Nhặt lá rụng về chơi bán hàng, chơi nấu ăn. 
	1. Hoạt động có chủ đích.
- Trò chuyện quan sát đồ dùng phòng khách của gia đình
2.Trò chơi vận động:
- Bé chọn tay nào
3. Chơi tự do:
- Chơi với đồ chơi ngoài trời.( Xích đu, cầu trượt, đu quay...)
	1. Hoạt động có chủ đích.
- Trò chuyện đồ dùng phòng ngủ của gia đình
2. Trò chơi vận động:
- Trò chơi: Thử tài bé.- TCDG: Chi chi chành chành 
- 3. Chơi tự do:
Vẽ tự do trên sân.
	1. Hoạt động có chủ đích.
- Trò chuyện về cách giữ gìn đồ dùng gia đình.
2.Trò chơi vận động:
- Tim số nhà
- TCDG: kéo cưa lừa xẻ
3. Chơi tự do:
 - Chơi với đồ chơi ngoài trời.( Xích đu, cầu trượt, đu quay...)

	



Ăn ngủ- vệ sinh



	- Cho trẻ thực hiện rửa tay theo 6 bước.
- Ngồi vào bàn ăn ngay ngắn không đùa nghịch trong giờ ăn.
- Cô dạy trẻ mời cô mời bạn trước khi ăn.
- Chú ý quan sát trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết xuất của mình.
- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh trong khi ăn, biết nhặt cơm rơi vào đĩa.
- Sau khi ăn xong lau mặt và cho cho trẻ đi vệ sinh.
- Cho trẻ ngủ trên sạp, đảm bảo vệ sinh và sức khỏe cho trẻ.
- Cô xếp trẻ nằm ngay ngắn thẳng hàng, chú ý quan sát trẻ trong giờ ngủ.
- Phòng ngủ đảm bảo thoáng mát.

	
Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Thực hành vở làm quen với Thứ 2: : PHTM: Chọn hình ảnh, biểu cảm, cảm xúc cho phù hợp (Trò chơi: Kids Bazain Trainerfull - Match It) ,Thứ 3: Văn học, Thứ 4:Khoa học,chữ cái, Thứ 5: Toán, Thứ 6: Tạo hình
- Đàm thoại về những việc trẻ đã làm ở nhà để giúp đỡ người lớn.
- Đàm thoại về công việc mà bố mẹ, anh (chị) bé đã làm ở nhà trong ngày nghỉ.
- Cùng cô thu dọn  lau rửa đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp,
- Chơi trò chơi tập thể: Chó sói xấu tính, rồng rắn lên mây.
- Hát 1 số bài hát, bài thơ, câu truyện trong chủ đề : thơ Yêu mẹ,  Truyện bà cháu. Chú gấu con ngoan
- Hoạt động góc theo ý thích của bé. 
- Xếp đồ chơi gọn gàng. Biểu diễn văn nghệ. 
-Nêu gương cuối ngày

	Trả trẻ.
	- Nhận xét, Nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Cho trẻ lên cắm cờ vào ô có kí hiệu của mình.
- Dọn dẹp đồ chơi. Nhắc nhở, hỗ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân và ra về.
- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: Chào cô, Chào các bạn..

	Đánh giá
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 10
Chủ đề: Gia Đình của bé
Chủ đề nhánh 4: Những ngày vui trong gia đình
Thời gian thực hiện: Từ 11/11/2024 đến 15/11/2024
	   Thứ

Thời điểm
	Thứ 2
11/11/2024
	Thứ 3
12/11/2024
	Thứ 4
13/11/2024
	Thứ 5
[bookmark: _GoBack]14/11/2024
	Thứ 6
15/11/2024

	


Đón trẻ, thể dục sáng.
	- Đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân của trẻ.
- Trao đổi với phụ huynh về những vấn đề có liên quan đến trẻ.
- Đàm thoại với trẻ về những ngày vui trong gia đình như sinh nhật, mừng thọ ông bà, mừng ngày cưới, ngày gia đình…..
- Thể dục buổi sáng: 
  + Hô hấp: Gà gáy sáng.
  + Tay: 2 tay sang ngang,gập khuỷu tay tay chạm bả vai.
  + Chân:  Đứng co từng chân.
  + Bụng: Đứng cúi gập người về phía trước.
  + Bật:  Bật sang phải,sang trái.
- Điểm danh trẻ tới lớp.

	

Hoạt động học
	Thể dục:
- VĐCB: Bật tiến tại chỗ.
- TCVĐ : Cáo và thỏ.
	Văn học:
Ca dao: Công cha như núi Thái Sơn
	KNXH:
- Chào hỏi lễ phép.
	Toán:
-To hơn- nhỏ hơn.
	* Âm nhạc:
- Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề 


	






Hoạt động góc



	1. Góc phân vai:  
- Đóng vai các thành viên trong gia đình,đi chợ mua thực phẩm,nấu ăn,cho con đi công viên, mặc quần áo đẹp cho búp bê,xếp gọn quần áo,đồ dùng trong nhà.
2. Góc xây dựng:
- Xếp cây,hàng rào,đường đi,xếp trang trại chăn nuôi.
3. Góc nghệ thuật: 
- Nặn bánh mỳ,bánh rán,vẽ theo ý thích.
- Xé dán các đồ dùng trong gia đình,hoa quả.(Từ họa báo,tạp chí). Tô màu quần áo.
 - Hát các bài hát có trong chủ đề đang học.
4.Góc học tập-sách truyện:
 - Xem các loại tranh về nhà vườn cắt các loại nhà từ báo ,tạp trí làm thành quyển.
- Sưu tầm tranh ảnh các kiểu nhà khác nhau,các phòng trong nhà.
5. Góc KP-TN: - Cùng cô chăm sóc và bảo vệ cây xanh,bể cá...

	Hoạt động ngoài trời

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	
	1. Hoạt động có chủ đích.
- Trò truyện 1 số món ăn trong gia đình.
2.Trò chơi vận động:
- Nhà to nhà nhỏ
- TCDG: Nu na nu nống, 
3. Chơi tự do:
- Vẽ hình trên cát
	1. Hoạt động có chủ đích.
- Trò chuyện về cách nấu một số món ăn.
2.Trò chơi vận động:
- Về đúng nhà.
- TCDG: Chi chi chành chành 
3. Chơi tự do:
 - Chơi với đồ chơi ngoài trời.( Xích đu, cầu trượt, đu quay...)

	1. Hoạt động có chủ đích.
- Trò chuyện công việc của các thành viên trong gia đình.
2.Trò chơi vận động:
- Trổ tài khéo léo
- TCDG: Dung dăng dung dẻ
3. Chơi tự do:
- Vẽ hình trên cát
	1. Hoạt động có chủ đích.
- Trò chuyện về sinh hoạt của gia đình.
2. Trò chơi vận động:
- Trò chơi: Bắt bướm
- TCDG: kéo cưa lừa xẻ... 
3. Chơi tự do:
Vẽ tự do trên sân.
	1. Hoạt động có chủ đích.
- Trò chuyện về ngày nghỉ của gia đình.
2.Trò chơi vận động:
- Nhà to nhà nhỏ
- TCDG: Trồng nụ trồng hoa
3. Chơi tự do:
 - Chơi với đồ chơi ngoài trời.( Xích đu, cầu trượt, đu quay...)

	



Ăn ngủ- vệ sinh



	- Cho trẻ thực hiện rửa tay theo 6 bước.
- Ngồi vào bàn ăn ngay ngắn không đùa nghịch trong giờ ăn.
- Cô dạy trẻ mời cô mời bạn trước khi ăn.
- Chú ý quan sát trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết xuất của mình.
- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh trong khi ăn, biết nhặt cơm rơi vào đĩa.
- Sau khi ăn xong lau mặt và cho cho trẻ đi vệ sinh.
- Cho trẻ ngủ trên sạp, đảm bảo vệ sinh và sức khỏe cho trẻ.
- Cô xếp trẻ nằm ngay ngắn thẳng hàng, chú ý quan sát trẻ trong giờ ngủ.
- Phòng ngủ đảm bảo thoáng mát.

	
Chơi, hoạt động theo ý thích
	Vận động nhẹ, ăn quà chiều
- Thực hành vở làm quen với Thứ 2: PHTM Ngôi nhà không gian và thời gian của TRUDY Truy tìm hạt mứt đậu,  Thứ 3: Văn học, Thứ 4:ATGT( Tôi yêu việt nam), Thứ 5: Toán, Thứ 6: Tạo hình
- Chơi trò chơi tập thể: Chó sói xấu tính, rồng rắn lên mây.
- Hát 1 số bài hát trong chủ đề : Cả nhà thương nhau, cháu yêu bà....
- Ôn, nghe kể 1 số bài thơ, câu truyện: Thơ Thăm nhà bà, Bé ngoan. Chúng em học luật giao thông...
- Hoạt động góc theo ý thích của bé. Xếp đồ chơi gọn gàng. Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương cuối ngày

	Trả trẻ.
	- Nhận xét, Nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Cho trẻ lên cắm cờ vào ô có kí hiệu của mình.
- Dọn dẹp đồ chơi. Nhắc nhở, hỗ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân và ra về.
- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: Chào cô, Chào các bạn..

	Đánh giá
	



                       NGƯỜI DUYỆT                                                                            NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH                                                                                                                                                                                                                 
                      Phó hiệu trưởng 



                   Nguyễn Thị Huyền                                                                                  Nguyễn Thị Loan   Nguyễn Thị Lan Hương


